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	CHỦ TỊCH NƯỚC


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: 285/QĐ-CTN
	Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2020


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam


CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 29/TTr-CP ngày 31/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 113 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Thị Ngọc Thịnh


DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC

ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 285/QĐ-CTN ngày 11 tháng 3 năm 2020 

của Chủ tịch nước)


	1. 
	Lisa Thùy Liên Nguyễn, sinh ngày 28/6/1997 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Berliner Str. 54, 80805 München


	Giới tính: Nữ

	2. 
	Phạm Vũ Việt Đức, sinh ngày 07/4/1994 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Rosenheimer Str. 126d, 81669 München


	Giới tính: Nam

	3. 
	Lương Thị Mai, sinh ngày 30/12/1969 tại Bắc Giang
Hiện trú tại: Ehrenbreitsteiner Str. 25, 80993 München

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Khu TT Ngân hàng, huyện Thanh Trì, Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	4. 
	Vũ Huy Tác, sinh ngày 04/01/1968 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Ehrenbreitsteiner Str. 25, 80993 München

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Khu Quốc Bảo, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội


	Giới tính: Nam

	5. 
	Trịnh Thị Thanh Hải, sinh ngày 17/12/1984 tại Hưng Yên
Hiện trú tại: Grabenstr. 1, 54470 Bernkastel-Kues

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: phố Nối, thị trấn Bần, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên


	Giới tính: Nữ

	6. 
	Trần Đại Đồng, sinh ngày 13/12/1969 tại Hưng Yên
Hiện trú tại: Grabenstr. 1, 54470 Bernkastel-Kues

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 56 phố Bần, thị trấn Bần, Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
	Giới tính: Nam

	7. 
	Trần Trung Dũng, sinh ngày 13/12/2007 tại Hưng Yên
Hiện trú tại: Grabenstr. 1, 54470 Bernkastel-Kues


	Giới tính: Nam

	8. 
	Trần Phương Linh, sinh ngày 18/02/2011 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Grabenstr. 1, 54470 Bernkastel-Kues


	Giới tính: Nữ

	9. 
	Phạm Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 24/9/1982 
tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Kirchstr. 31, 53840 Troisdorf

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 169 Bến Ba Đình, phường 8, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	10. 
	Phạm Thị Thanh Nga, sinh ngày 18/10/1977 tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Kirchstr. 31, 53840 Troisdorf

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 169 Bến Ba Đình, phường 8, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

	Giới tính: Nữ

	11. 
	Đặng Thùy An, sinh ngày 14/7/1991 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Jella-Lepman-Str. 43, 81673 München


	Giới tính: Nữ

	12. 
	Nguyễn Thanh Loan, sinh ngày 10/11/1990 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Burgauerstr. 68, 81929 München

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 11/274 Lạch Tray, 
TP. Hải Phòng


	Giới tính: Nữ

	13. 
	Lê Hồng Trang, sinh ngày 23/02/1989 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Lehrter Str. 72, 30559 Hannover

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 27, ngõ 161 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	14. 
	Thân Thị Hoàng Vy, sinh ngày 10/3/1988 tại Đà Nẵng
Hiện trú tại: Otto-Hahn-Str. 4, 46546 Mörfelden Walldorf

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Tổ 46, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
	Giới tính: Nữ

	15. 
	Johny Long Nguyễn, sinh ngày 31/7/2003 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Fischbecker Str. 58, 31785 Hameln


	Giới tính: Nam

	16. 
	Nguyễn Tomy Hùng, sinh ngày 15/8/2007 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Fischbecker Str. 58, 31785 Hameln


	Giới tính: Nam

	17. 
	Nguyễn Nam Phương, sinh ngày 12/8/1969 tại Lâm Đồng
Hiện trú tại: Fischbecker Str. 58, 31785 Hameln

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 110 Nguyễn Văn Trỗi, khu 7 B’ Lap, Bảo Lộc, Lâm Đồng


	Giới tính: Nam

	18. 
	Trần Vũ Hải, sinh ngày 31/3/1970 tại Yên Bái
Hiện trú tại: Königsteiner Str. 108, 65929 Frankfurt

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: K10 A Tập thể Bách Khoa, Hà Nội


	Giới tính: Nam

	19. 
	Trần Quang Vương, sinh ngày 04/9/2001 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Mauerstr. 22, 56626 Andernach


	Giới tính: Nam

	20. 
	Trần Thị Thiên Phước, sinh ngày 22/7/2000 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Mauerstr. 22, 56626 Andernach

	Giới tính: Nữ

	21. 
	Nguyễn Văn Hùng, sinh ngày 26/11/1961 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Langestr. 36, 06780 Zörbig

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 2/16 Phùng Hưng, 
TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế


	Giới tính: Nam

	22. 
	Lưu Lưu Hải Thông, sinh ngày 04/5/1988 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Ottobrunner Str. 117, 81737 München


	Giới tính: Nam

	23. 
	Phạm Thị Thúy, sinh ngày 15/5/1971 tại Nghệ An
Hiện trú tại: Ferdinand-von-Schill-Str. 17, 06844 Dessau-Roßlau
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
	Giới tính: Nữ

	24. 
	Ngô Thùy Linh, sinh ngày 06/6/2008 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Probstheidaer Str. 99, 04277 Leipzig


	Giới tính: Nữ

	25. 
	Nguyễn Lại Anh Quân, sinh ngày 05/5/2004 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Hildegard-von-Bingen-Anger 24, 80937 München


	Giới tính: Nam

	26. 
	Nguyễn Thanh Thủy, sinh ngày 07/02/1961 tại Hải Dương
Hiện trú tại: Martin Luther Str. 78, 70771 Leinfelden Echterdingen

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Thôn Lâm, xã Minh Đức, xã Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương


	Giới tính: Nam

	27. 
	Trần Thị Hồng, sinh ngày 15/8/1965 tại Nam Định
Hiện trú tại: Barmbeker Str. 27B, 22303 Hamburg


	Giới tính: Nữ

	28. 
	Nguyễn Minh Đức, sinh ngày 01/6/1988 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Weizenfeld Str. 47, 30419 Hannover

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 108 Hoàng Sâm, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội


	Giới tính: Nam

	29. 
	Nguyễn Minh Thắng, sinh ngày 26/3/1998 tại Bắc Giang
Hiện trú tại: Bahnhofstr. 23, 56068 Koblenz

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Phúc Yên 2, xã Tam Di, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang


	Giới tính: Nam

	30. 
	Nguyễn Thu Hiền, sinh ngày 03/5/1987 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Ordulfstr. 48, 22459 Hamburg

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 18 Tràng Tiền, 
phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	31. 
	Tô Hòa Duy Khoa, sinh ngày 25/11/1992 tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Kupfer Str. 7A, 85049 Ingolstadt

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 56 Trần Mai Ninh, phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nam

	32. 
	Phạm Thế Lực, sinh ngày 01/12/1962 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Berger Str. 4, 82319 Starnberg

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 54 Minh Khai, 
quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


	Giới tính: Nam

	33. 
	Nguyễn Thị Chúc An, sinh ngày 05/8/2007 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Hofer Str. 04, 04317 Leipzig


	Giới tính: Nữ

	34. 
	Đỗ Thị Huyền Trang, sinh ngày 06/7/1990 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Wundt-Str. 33, 80939 München

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 34B khu Hưu Trí, 
Hà Trì, quận Hà Đông, Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	35. 
	Nguyễn Thị Hà Ngân, sinh ngày 19/10/1991 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Schultenhof Str. 18, 45475 Mülheim


	Giới tính: Nữ

	36. 
	Nguyễn Huỳnh Hoa, sinh ngày 26/01/1987 tại Kiên Giang
Hiện trú tại: Johannistorwall 20, 49074 Osnabrück

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Ấp kinh 9, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang


	Giới tính: Nữ

	37. 
	Nguyễn Thị Tú Anh, sinh ngày 16/10/1992 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Friedrich-Ebert-Ring 4, 97072 Würzburg


	Giới tính: Nữ

	38. 
	Nguyễn Thị Mai Hoa, sinh ngày 04/7/1975 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Breiter Weg 117, 39104 Magdeburg

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: phường Ngọc Thụy, 
quận Long Biên, Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	39. 
	Trần Thị Thiên Kim, sinh ngày 07/6/1971 tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Weberstr. 38B, 64846 Groß-Zimmern

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 158/246/19 Phạm Văn Hai, phường 9, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	40. 
	Phạm Thị Thảo Trang, sinh ngày 22/01/1984 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: Fichtenweg 4, 84544 Aschau

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Núi Tung, xã Suối Tre, huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai


	Giới tính: Nữ

	41. 
	Tôn Long Dũng, sinh ngày 26/9/1968 tại Thái Nguyên
Hiện trú tại: Verdistr. 28, 53115 Bonn


	Giới tính: Nam

	42. 
	Nguyễn Hoàn Phương My, sinh ngày 11/8/2002 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Isarstr. 27C, 93057 Regensburg


	Giới tính: Nữ

	43. 
	Nguyễn Nam Kỳ, sinh ngày 14/6/1996 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Weberstr. 36, 87700 Memmingen


	Giới tính: Nam

	44. 
	Vũ Hoàng Nguyên, sinh ngày 27/7/1997 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Carl-Langhein-Str. 9, 76229 Karlsruhe


	Giới tính: Nam

	45. 
	Nguyễn Quỳnh Hương, sinh ngày 13/10/2003 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Kasbacher Weg 3, 53489 Sinzig


	Giới tính: Nữ

	46. 
	Nguyễn Quỳnh Hoa, sinh ngày 23/5/2010 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Kasbacher Weg 3, 53489 Sinzig


	Giới tính: Nữ

	47. 
	Nguyễn Quỳnh Nga, sinh ngày 26/6/2002 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Kasbacher Weg 3, 53489 Sinzig

	Giới tính: Nữ

	48. 
	Nguyễn Yến Nhi, sinh ngày 16/7/2002 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Wormser Str. 4, 55543 Bad Kreuznach
	Giới tính: Nữ

	49. 
	Nguyễn Hạ Vy, sinh ngày 04/4/2000 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Wormser Str. 4, 55543 Bad Kreuznach


	Giới tính: Nữ

	50. 
	Nguyễn Tuyết Như, sinh ngày 22/6/2007 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Wormser Str. 4, 55543 Bad Kreuznach


	Giới tính: Nữ

	51. 
	Nguyễn Quốc Đạt, sinh ngày 19/11/1997 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Wormser Str. 4, 55543 Bad Kreuznach


	Giới tính: Nam

	52. 
	Đặng Đức Tùng, sinh ngày 19/10/1981 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Sieglitzhoferstr. 53, 91054 Erlangen

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: B14 dược phẩm TW II, phố 336, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

	Giới tính: Nam

	53. 
	Trần Thị Yến Nhi, sinh ngày 03/02/1990 tại Huế
Hiện trú tại: Schellingstr. 104, 80798 München

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Tổ 3, khu vực 1, 
Thủy Xuân, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế


	Giới tính: Nữ

	54. 
	Vũ Đăng Khoa, sinh ngày 24/7/1968 tại Bắc Giang
Hiện trú tại: Im Blumenwinkel 22a, 76227 Karlsruhe


	Giới tính: Nam

	55. 
	Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 11/10/1974 tại Nghệ An
Hiện trú tại: Suttow Str. 33, 65399 Kiedrich

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số nhà 70, khối 7, phường Trường Thi, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An


	Giới tính: Nam

	56. 
	Nguyễn Mai Anh, sinh ngày 27/3/2000 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Georg-Schumann-Str. 293, 04159 Leipzig


	Giới tính: Nữ

	57. 
	Trương Minh Hải, sinh ngày 25/02/1984 tại Lai Châu
Hiện trú tại: Zum Spritzenplatz 4, 35075 Gladenbach
	Giới tính: Nam

	58. 
	Đào Thị Thanh Nga (Hornung - Dao Thanh Nga), 
sinh ngày 14/8/1980 tại Hà Nam
Hiện trú tại: Zum Spritzenplatz 4, 35075 Gladenbach

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam


	Giới tính: Nữ

	59. 
	Hornung Đào Philipp, sinh ngày 23/5/2011 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Zum Spritzenplatz 4, 35075 Gladenbach


	Giới tính: Nam

	60. 
	Hornung - Đào Vanessa, sinh ngày 10/9/2012 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Zum Spritzenplatz 4, 35075 Gladenbach


	Giới tính: Nữ

	61. 
	Trần Thị Cẩm Vân, sinh ngày 14/9/1978 tại Thái Bình
Hiện trú tại: Richard-Wagner-Str. 113R, 63069 Offenbach


	Giới tính: Nữ

	62. 
	Vũ Đình Đức, sinh ngày 14/10/1991 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Brunhildstrasse 3, 90461 Nürnberg

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: thôn Trần Phú, 
xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng


	Giới tính: Nam

	63. 
	Vũ Phương Anh, sinh ngày 05/5/2003 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Kleine Feldstr. 4, 30952 Ronneberg


	Giới tính: Nữ

	64. 
	Đặng Thị Chăm, sinh ngày 11/01/1982 tại Hải Dương
Hiện trú tại: Sunstr. 19, 18528 Bergen auf Rügen

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: xã Hoàng Tiến, 
huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương


	Giới tính: Nữ

	65. 
	Phạm Văn Minh, sinh ngày 01/01/1967 tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Römerstr. 48A, 86368 Gersthofen


	Giới tính: Nam

	66. 
	Nguyễn Kim Hòa, sinh ngày 27/7/1966 tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Römer-Str. 48a, 86368 Gersthofen

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 25/5B Ấp Chánh, 
xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nữ

	67. 
	Lê Thị Mỹ Duyên, sinh ngày 12/02/1983 tại Khánh Hòa
Hiện trú tại: Mittbacher Str. 12, 81829 München

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: xã Đại Cát, huyện Ninh Phụng, tỉnh Khánh Hòa


	Giới tính: Nữ

	68. 
	Trần Hoàng Giang, sinh ngày 15/9/1953 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: Im Sohlgraben 1A, 35043 Marburg - Cappel


	Giới tính: Nam

	69. 
	Nguyễn Hoàng Linh Uyên, sinh ngày 07/5/2010 
tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Dürkheimer Str. 6, 65934 Frankfurt am Main


	Giới tính: Nữ

	70. 
	Nguyễn Hoàng Mai Trang, sinh ngày 03/8/1974 
tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Oststr. 17, 59174 Kamen

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 446/16 đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

	Giới tính: Nữ

	71. 
	Đỗ Mạnh Cường, sinh ngày 21/6/1999 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Saarner Str. 373, 45478 Mülheim an der Ruhr


	Giới tính: Nam

	72. 
	Nguyễn Thị Thanh Hải, sinh ngày 10/10/1970 tại Thanh Hóa
Hiện trú tại: Anton-Günther Str. 23, 26441 Jever


Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 114 phố Giắt, 
thị trấn Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

	Giới tính: Nữ

	73. 
	Lê Thị Liễu, sinh ngày 13/9/1982 tại Thái Bình
Hiện trú tại: Wetzlarer Str. 20, 35510 Butzbach

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: xã Hồng Việt, 
huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
	Giới tính: Nữ

	74. 
	Phạm Lê Minh, sinh ngày 29/12/2007 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Wetzlarer Str. 20, 35510 Butzbach


	Giới tính: Nữ

	75. 
	Phạm Minh Anh, sinh ngày 03/01/2009 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Wetzlarer Str. 20, 35510 Butzbach


	Giới tính: Nữ

	76. 
	Phan Thanh Sơn, sinh ngày 19/02/1993 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Polkstr. 14, 86156 Augsburg


	Giới tính: Nam

	77. 
	Đoàn Trúc Mai, sinh ngày 31/12/1990 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Münsterstr. 5, 44534 Lünen


	Giới tính: Nữ

	78. 
	Chu Mỹ Liên, sinh ngày 20/8/1989 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Rohrgraben 5, 79115 Freiburg


	Giới tính: Nữ

	79. 
	Trần Jolie Thiên Ân, sinh ngày 21/12/2012 tại CHLB Đức/BRD 
Hiện trú tại: Rohrgraben 5, 79115 Freiburg


	Giới tính: Nữ

	80. 
	Phạm Trung Hải, sinh ngày 14/8/1974 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Lena-Christ-Str. 5, 80807 München

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Tổ 11 phường Phú Liễn, quận Kiến An, Hải Phòng


	Giới tính: Nam

	81. 
	Đỗ Mai Anh, sinh ngày 14/9/1992 tại Phú Thọ
Hiện trú tại: Tutzinger Str. 2, 81369 München

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 17 ngõ 10 
đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	82. 
	Đặng Hải Hà, sinh ngày 14/7/1970 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Dietrich-Bonhöffer-Str. 19, 70794 Filderstadt

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội
	Giới tính: Nam

	83. 
	Nguyễn Giang Long, sinh ngày 25/7/1996 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Goethe Str. 17, 77933 Lahn


	Giới tính: Nam

	84. 
	Trần Minh Thu, sinh ngày 25/12/2006 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Beatusstr. 27, 56073 Koblenz


	Giới tính: Nữ

	85. 
	Nguyễn Hạnh Thiên Trang, sinh ngày 29/11/1972 tại Khánh Hòa
Hiện trú tại: SchemppStr. 104, 70619 Stuttgart

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 476/7 Lê Văn Sỹ, phường 14, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	86. 
	Lê Minh Vũ, sinh ngày 23/9/2000 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Am Bahndamm 4, 67269 Grünstadt


	Giới tính: Nam

	87. 
	Vũ Thị Nga, sinh ngày 12/12/1981 tại Hưng Yên
Hiện trú tại: Mainzer Tor Weg 15, 61169 Friedberg


	Giới tính: Nữ

	88. 
	Mai Hoàng Long, sinh ngày 07/7/2005 tại Hưng Yên
Hiện trú tại: Mainzer Tor Weg 15, 61169 Friedberg


	Giới tính: Nữ

	89. 
	Mai Hiền Lương, sinh ngày 26/8/2007 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Mainzer Tor Weg 15, 61169 Friedberg


	Giới tính: Nữ

	90. 
	Huỳnh Văn Nhất, sinh ngày 23/8/1968 tại Yên Bái
Hiện trú tại: Sternwartenstr. 63, 04103 Leipzig

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 218C Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội


	Giới tính: Nam

	91. 
	Vũ Thị Thu Hà, sinh ngày 06/12/1988 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Rittsteigerstr. 17b, 94036 Passau

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	92. 
	Phạm Amely An, sinh ngày 14/02/2014 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Rittsteigerstr. 17b, 94036 Passau
	Giới tính: Nữ

	93. 
	Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 22/9/1983 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Dieter-Hildebrandt Str. 22, 81737 München


	Giới tính: Nữ

	94. 
	Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 10/9/1985 tại Bắc Ninh
Hiện trú tại: Peschelanger 10/4, 81735 München

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Thôn Duệ Đông, 
thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh


	Giới tính: Nữ

	95. 
	Phạm Quang Đức, sinh ngày 14/7/2012 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Peschelanger 10, 81735 München


	Giới tính: Nam

	96. 
	Phạm Hà My, sinh ngày 08/7/2014 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Peschelanger 10, 81735 München


	Giới tính: Nữ

	97. 
	Lại Kim Thu, sinh ngày 27/9/1958 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Geschwister-Scholl-Str. 19, 76726 Germersheim
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 60 Hàng Ngang, 
quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	98. 
	Nguyễn Thanh Hiền, sinh ngày 10/11/2001 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Jacob Kessingring Str. 25, 88662 Überlingen


	Giới tính: Nữ

	99. 
	Vũ Thị Hiền, sinh ngày 25/7/1977 tại Hải Dương
Hiện trú tại: Karl-Russell-Str. 38, 56070 Koblenz

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: xã Hùng Thắng, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương


	Giới tính: Nữ

	100. 
	Đào Ngọc Duyên, sinh ngày 13/11/2000 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Grazer Str. 26, 27568 Bremerhaven


	Giới tính: Nữ

	101. 
	Võ Thụy Sĩ, sinh ngày 28/9/1994 tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Friedenstrasse 22, 76287 Rheinstetten

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 35/128 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nam

	102. 
	Nguyễn Huy Hoàng, sinh ngày 22/01/1969 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Am Sandershof 29, 45665 Recklinghausen

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: P142 Khu TT Thành Công, quận Đống Đa, Hà Nội


	Giới tính: Nam

	103. 
	Ninh Vũ Yến Nhi (Vũ Yến Nhi Kotz), sinh ngày 27/5/1979
tại Đồng Nai
Hiện trú tại: Ermreuser Str. 2, 91090 Effeltrich


	Giới tính: Nữ

	104. 
	Phạm Việt Đức, sinh ngày 06/5/1997 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Lebzeltergasse 10, 85049 Ingolstadt


	Giới tính: Nam

	105. 
	Lâm Tina Gia Hân, sinh ngày 19/4/2000 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Lindenstr. 62A, 22880 Wedel


	Giới tính: Nữ

	106. 
	Lê Thị Ngọc Linh, sinh ngày 11/11/1992 tại Hưng Yên
Hiện trú tại: Breiter Weg 15, 39104 Magdeburg


	Giới tính: Nữ

	107. 
	Bùi Tú Uyên, sinh ngày 18/4/2002 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Im Unteresch 11, 87700 Memmingen


	Giới tính: Nữ

	108. 
	Phan Phương Nhi Nina, sinh ngày 24/4/2007 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Nimmerfallstr. 10, 81245 München


	Giới tính: Nữ

	109. 
	Âu Kim Phượng, sinh ngày 29/12/1966 tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Langer Weg 38, 93055 Regensburg

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 118/16 Trần Kế Xương, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

	Giới tính: Nữ

	110. 
	Hoàng Nguyên Hiếu, sinh ngày 01/10/1988 tại Hà Nội

Hiện trú tại: In der Römerstadt 191, 60439 Frankfurt am Main

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: số 47 phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
	Giới tính: Nam

	111. 
	Đặng Diệu Anh, sinh ngày 13/11/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Porschestr. 46A, 38440 Wolfsburg


	Giới tính: Nữ

	112. 
	Trần Minh Lộc, sinh ngày 23/7/2009 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Amstadt Weg 7, 63927 Bürgstadt


	Giới tính: Nam

	113. 
	Trần Hồng Phương, sinh ngày 07/4/2011 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Amstadt Weg 7, 63927 Bürgstadt.

	Giới tính: Nữ
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